PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỚI
1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.

a) Trình tự thực hiện: 

+ Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).

b) Cách thức thực hiện: 

Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự án ô của chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện chương trình, dự án ô;

- Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ.

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện, dự án.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó, có ít nhất 01 bộ gốc)

d) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thẩm định:

+ Đối với dự án, chương trình quan trọng quốc gia: không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm A: không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm B: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm C và các chương trình, dự án khác: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

g) Kết quả  thực hiện TTHC: quyết định                      

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục IIId Văn kiện chương trình, dự án ô (Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có. Được quy định tại Điều 24 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

+ Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

+ Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
+ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
Phụ lục IIId

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ)

I. Thông tin cơ bản về chương trình, dự án ô

1. Tên chương trình, dự án ô:

2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:

3. Cơ quan chủ quản đề xuất chương trình, dự án ô:

a) Địa chỉ liên lạc: ………………….. 
b) Số điện thoại/Fax: …………….....

4. Tên các cơ quan chủ quản tham gia chương trình, dự án ô:

a) Địa chỉ liên lạc: ………………….. 

b) Số điện thoại/Fax: …………….....

5. Chủ chương trình, dự án ô:

a) Địa chỉ liên lạc: …………………..
b) Số điện thoại/Fax: ………………..

6. Thời gian dự kiến thực hiện chương trình, dự án ô:

7. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án ô:

II. Bối cảnh và sự cần thiết của chương trình, dự án ô

1. Sự phù hợp và các đóng góp của chương trình, dự án ô vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương.

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án ô.

3. Sự cần thiết của chương trình, dự án ô, trong đó nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ chương trình, dự án.

III. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

Nêu rõ tính phù hợp của chương trình, dự án ô với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ; điều kiện cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam:

1. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án ô với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.

3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.

IV. Mục tiêu của chương trình, dự án ô

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của chương trình, dự án ô và của các dự án thành phần.

1. Mục tiêu tổng thể của chương trình, dự án ô.

2. Mục tiêu của các dự án thành phần.

V. Mô tả chương trình, dự án ô

Nội dung hoạt động và các kết quả dự kiến đạt được của chương trình, dự án ô và của các dự án thành phần. Nêu mối quan hệ giữa các dự án thành phần và các nguồn lực tương ứng.

VI. Đối tượng thụ hưởng

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình, dự án ô và của các dự án thành phần.

VII. Các giải pháp thực hiện chương trình, dự án ô

1. Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

2. Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc (nếu có).

3. Phương án khai thác và sử dụng các kết quả của chương trình, dự án ô.

VIII. Kế hoạch thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình, dự án ô

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có).

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, dự án ô cho năm đầu tiên.

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá chương trình, dự án ô.

IX. Đánh giá tác động của chương trình, dự án ô

1. Hiệu quả kinh tế - tài chính và hiệu quả xã hội; đánh giá tác động môi trường, các rủi ro và tính bền vững của chương trình, dự án ô sau khi kết thúc.

2. Cơ chế theo dõi và đánh giá kết quả tác động của chương trình, dự án ô.

X. Tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án ô

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án ô; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý chương trình; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện chương trình, dự án của cơ quan chủ quản và chủ chương trình, dự án ô, Ban chỉ đạo chương trình, dự án ô (nếu có), các cơ quan chủ quản, chủ dự án thành phần, bao gồm cả năng lực tài chính.

XI. Tổng vốn thực hiện của chương trình, dự án ô và các dự án thành phần

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, phương án phân bổ tài chính cho các cơ quan tham gia chương trình, dự án ô, bao gồm:

1. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ).

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có).

XII. Cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án ô

Nêu rõ hình thức áp dụng cơ chế tài chính trong nước (cấp phát từ ngân sách nhà nước, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần và cấp phát một phần từ ngân sách nhà nước). Đối với các dự án cho vay lại, phải có giải trình khả năng và phương án trả nợ.

1. Đối với vốn ODA

- Vốn ODA: ………… nguyên tệ, tương đương ……….. đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

- Vốn vay ưu đãi ………….. nguyên tệ, tương đương ……….. đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

Trong đó:

- Ngân sách cấp phát xây dựng cơ bản: …………. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp:................. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Cho vay lại: ………………………………….. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

2. Đối với vốn đối ứng

Vốn đối ứng: ………………… đồng Việt Nam.

Trong đó:

- Hiện vật: tương đương ……………. đồng Việt Nam.

- Tiền mặt: ………………….. đồng Việt Nam.

- Vốn ngân sách trung ương cấp phát ……….. đồng Việt Nam (... %) tổng vốn đối ứng.

- Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn):
………….....đồng Việt Nam (... %) tổng vốn đối ứng.

XIII. Các hoạt động thực hiện trước

Trên cơ sở các hoạt động thực hiện trước tại Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ, trình bày cụ thể các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này./.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
a) Trình tự thực hiện: 
+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3) 
- Bản điều lệ công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh)

- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (mẫu phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (mẫu phụ lục I-9); công ty hợp danh (mẫu phụ lục I-10)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

* Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

* Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
/ Hộ chiếu Việt Nam; 
/ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
* Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

* Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

- Văn bản uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định (ngành, nghề phải có vốn pháp định). 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Đối với thành viên sáng lập pháp nhân:

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng 

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (Đối với nhà đầu tư nước ngoài) 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3) 
+ Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (Phụ lục I-9); danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh (Phụ lục I-10);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp. (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189942-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
Phụ lục I-3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:  ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




  

Phụ lục I-8
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 
 
	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
 
   

Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN
 
	 
Số TT
	Tên
Cổ đông
sáng lập
	 
Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
 
  

Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 

	Số TT
	Tên

thành viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,
trình độ chuyên môn của
thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần vốn góp
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản vốn góp
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2)
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2TV, của chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1TV, của HĐQT đối với công ty CP, của các thành viên HD đối với công ty HD về việc thành lập chi nhánh
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh. 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (Đối với nhà đầu tư nước ngoài) 
- Đối với doanh nghiệp đăng họat động theo Giấy chứng nhận đầu tư phải có thêm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ điều lệ công ty.

- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):  Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư.                      

h) Phí, lệ phí: Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp. (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp)
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189959-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). 
- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (Đối với dự án có vốn đầu tư  nước ngoài)
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư thep hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án có vốn đầu tư  nước ngoài)

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).   

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí:  Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189964-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  

	[01]
	Kính gửi: - UBND Tỉnh Bình Thuận

                - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

	[02]
	Nhà đầu tư : 

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

.. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


4. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3) 
- Bản điều lệ công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh)
- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (mẫu phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (mẫu phụ lục I-9); danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh (mẫu phụ lục I-10).
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

* Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

* Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
/ Hộ chiếu Việt Nam; 
/ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
* Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

* Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

- Văn bản uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định (ngành, nghề phải có vốn pháp định). 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Đối với thành viên hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân phải có thêm: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản sao sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập.
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng).
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

- Kết
 quả  thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                       

h) Phí, lệ phí: Không có 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 + Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3) 
+ Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (mẫu phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (mẫu phụ lục I-9); công ty hợp danh (mẫu phụ lục I-10)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189966-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện,  thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
Phụ lục I-8
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 
 
	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
 
   

Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN
 
	 
Số TT
	Tên
Cổ đông
sáng lập
	 
Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
 
  
Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 

	Số TT
	Tên

thành viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,
trình độ chuyên môn của
thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần vốn góp
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp
Phụ lục I-3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




5. Thủ tục Thẩm tra Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2) 
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2TV, của chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1TV, của HĐQT đối với công ty CP, của các thành viên HD đối với công ty HD về việc thành lập chi nhánh
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh. 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm 
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng)

- Đối với doanh nghiệp đăng họat động theo Giấy chứng nhận đầu tư phải có thêm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ điều lệ công ty.

+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).   

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                      

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189969-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	 [19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


6. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: : (sửa đổi theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). 
- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1) 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng).
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư thep hợp đồng hợp tác kinh doanh (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)
+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).   

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                       

h) Phí, lệ phí:  Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189983-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  

	[01]
	Kính gửi: - UBND Tỉnh Bình Thuận

                - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

	[02]
	Nhà đầu tư : 

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

.. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


7. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3) 
- Bản điều lệ công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh)
- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (mẫu phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (mẫu phụ lục I-9); danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (mẫu phụ lục I-10)
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

* Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

* Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
/ Hộ chiếu Việt Nam; 
/ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
* Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

* Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

- Văn bản uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định (ngành, nghề phải có vốn pháp định). 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Đối với thành viên hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân phải có thêm: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản sao sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng.
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định. 

- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                       

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3);

+ Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Phụ lục I-8); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (Phụ lục I-9), danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Phụ lục I-10);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189985-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
Phụ lục I-8
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

	Số TT
	Tên

thành viên

sáng lập
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	Chữ ký

của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng giá trị

vốn góp
	Phương thức

góp vốn
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

  

Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN
 
	 
Số TT
	Tên
Cổ đông
sáng lập
	 
Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Vốn góp
	 
	 

	
	
	
	
	Tổng số

cổ phần
	Loại cổ phần
	
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Phổ thông
	.....
	Thời điểm

góp vốn
	của cổ đông

sáng lập

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá

trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 
 
  

Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 

	Số TT
	Tên

thành viên
	Địa chỉ
	Quyết định thành lập
	Nghề nghiệp,
trình độ chuyên môn của
thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn góp
	Phần vốn góp
	Thời điểm

góp vốn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

	 
	......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú: 
Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú
                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 
Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp

Phụ lục I-3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


8. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp)

- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2) 
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2TV, của chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1TV, của HĐQT đối với công ty CP, của các thành viên HD đối với công ty HD về việc thành lập chi nhánh
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh. 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề). 
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định. 

- Bản đồ vị trí đất (xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm 
- Đối với doanh nghiệp đăng họat động theo Giấy chứng nhận đầu tư phải có thêm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ điều lệ công ty.

+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).   

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                      

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-2).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189986-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)


 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                        ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


9. Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1). 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
- Sơ đồ vị trí đất (Xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận)
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng)

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả  thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                      

h) Phí, lệ phí:  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu Phụ lục I-1

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư  ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190012-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng, thời hạn giải quyết (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  

	[01]
	Kính gửi: - UBND Tỉnh Bình Thuận

                - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

	[02]
	Nhà đầu tư : 

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

.. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


10. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)


- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7, áp dụng cho từng trường hợp điều chỉnh)

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài). 

- Trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, chi nhánh thì thành phần hồ sơ được áp dụng như lĩnh vực đăng ký kinh doanh thực hiện theo Luật doanh nghiệp.
+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                       

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7, áp dụng cho từng trường hợp điều chỉnh); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190000-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


	Phụ lục I-5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
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   BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	  [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


	Phụ lục I-6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	           Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


+

	Phụ lục I-7
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH  

	[01]
	                                  Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 


 8. Nhà đầu tư cam kết: 
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	 Hồ sơ kèm theo:


11. Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)


- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7 áp dụng cho từng trường hợp điều chỉnh). 

- Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) 

- Trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, chi nhánh thì thành phần hồ sơ được áp dụng như lĩnh vực đăng ký kinh doanh thực hiện theo Luật doanh nghiệp
+ Số lượng hồ sơ: 08 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận                       

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7, áp dụng cho từng trường hợp điều chỉnh); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh);
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chí tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp);
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190002-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


	Phụ lục I-5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)


 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	 [01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


	Phụ lục I-6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)


 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư            


III. Nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


+

	Phụ lục I-7
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH  

	[01]
	                                  Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 


 8. Nhà đầu tư cam kết: 
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	 Hồ sơ kèm theo:


12. Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)


- Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1). 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
- Sơ đồ vị trí đất (Xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận)
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định
- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 1/2000 (đối với các dự án có xây dựng)

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Số lượng hồ sơ: 10 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                      

h) Phí, lệ phí:  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận)

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189989-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  

	[01]
	Kính gửi: - UBND Tỉnh Bình Thuận

                - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

	[02]
	Nhà đầu tư : 

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]

	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

.. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

	
	


13. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-11). 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của nhà đầu tư là cá nhân.

- Bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.

- Sơ đồ vị trí đất (Xác định rõ hiện trạng, tứ cận, các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận) 

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận thực hiện dự án.             

h) Phí, lệ phí:  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-11)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-189942-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, kết quả thực hiện (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
	Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[18]
	6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

	[19]
	                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ


14. Thủ tục tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận                       

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190016-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, kết quả thực hiện (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
15. Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án 

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án

- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng

- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án

- Các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ tài chính nhà nước và các tài liệu liên quan đến dự án;

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận đầu tư                       

h) Phí, lệ phí:  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (thay thế cho Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190017-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
16. Thủ tục Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006.
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1. Thành phần hồ sơ chung:

- Bản đề nghị đăng ký lại, kèm theo danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại (theo mẫu Phụ lục I-13) 
- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư, các Giấy phép đầu tư điều chỉnh và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có);

 
- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài về việc đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp liên doanh; Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc văn bản thống nhất của các nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp có nhiều nhà đầu tư nước ngoài) hoặc của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi);

- Giấy tờ chứng thực của các cá nhân và pháp nhân là thành viên doanh nghiệp sau khi đăng ký lại và của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại;

- Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm đăng ký lại;

- Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung điều chỉnh.

c.2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động sau ngày 01/7/2006, nhưng chưa giải thể và có đề nghị được tiếp tục hoạt động ngoài các hồ sơ quy định tại Mục c.1. doanh nghiệp nộp thêm các hồ sơ sau:

- Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, giao dịch thực hiện từ thời điểm hết hạn hoạt động đến thời điểm đăng ký lại và bản cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước năm hết hạn Giấy phép đầu tư cho đến thời điểm đăng ký lại (Biểu số 04-CS/SXKD) theo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

c.3. Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và điều chỉnh nội dung dự án đầu tư thì ngoài hồ sơ quy định tại Mục c.1 và Mục c.2, cần bổ sung các tài liệu tương ứng với nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp.   

c.4. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì hồ sơ được lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả). Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì thời hạn giải quyết là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận                       

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  (theo mẫu Phụ lục I-13);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

+ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận)
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190003-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)
Phụ lục I-13

Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Nội dung dự án đầu tư

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư
                        ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


17. Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1. Thành phần hồ sơ:

- Bản đề nghị đăng ký lại, kèm theo danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh hoặc Danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp sau chuyển đổi ( theo mẫu Phụ lục I-15).

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc của Hội đồng quản trị doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.

Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có).

- Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm chuyển đổi;

- Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

c.2 Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc đăng ký lại theo quy định tại mục c.1 mà có bổ sung thêm thành viên hoặc cổ đông mới thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ còn bao gồm:

- Đối với thành viên mới là cá nhân, phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

- Đối với thành viên mới là pháp nhân, phải có bản sao Quyết định thành lập pháp nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp luật; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải có Quyết định ủy quyền (trong đó phải có cả nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền), Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành trong thời gian không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

c.3 Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã đăng ký lại thì hồ sơ thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.4 Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì hồ sơ được lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả). Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì thời hạn giải quyết là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận                       

h) Phí, lệ phí: Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-15)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

+ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận)
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190006-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)

	Phụ lục I-15

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 
 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


18. Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006. 
a) Trình tự thực hiện: 

+ Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung.
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1. Thành phần hồ sơ:

- Bản đề nghị đổi Giấy phép đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký (theo mẫu Phụ lục I-14).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (nếu có nội dung sửa đổi);

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh, và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy phép kinh doanh điều chỉnh (nếu có)

c.2. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nêu trên còn bao gồm cả các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung đề nghị điều chỉnh.

c.3 Số lượng hồ sơ: 3 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì hồ sơ được lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả). Trường hợp thuộc diện thẩm tra (lấy ý kiến các Bộ ngành) thì thời hạn giải quyết là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

h) Phí, lệ phí:  Không có

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-14)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

+ Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
+ Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
+ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

+ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận)
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-190008-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi)

Phụ lục I-14

Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia

hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Các Bên hợp doanh :

	Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: Hiện trạng sử dụng đất; nguồn gốc đất sử dụng.

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[19]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư


 8. Các nhà đầu tư cam kết: 
 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


19. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

a) Trình tự thực hiện: 

+ Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).

b) Cách thức thực hiện: 

Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện dự án của chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật;

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện, dự án.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó, có ít nhất 01 bộ gốc)

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

g) Kết quả  thực hiện TTHC: Quyết định                      

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục IIIb Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có. Được quy định tại Điều 24 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

+ Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

+ Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
+ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-057259-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, tên mẫu đơn - mẫu tờ khai, yêu cầu - điều kiện thực hiện, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi).
Phụ lục IIIb

NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ)

I. Thông tin cơ bản về dự án

1. Tên dự án:

2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:

3. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:…………

b) Số điện thoại/Fax: …………………

4. Đơn vị đề xuất dự án:

a) Địa chỉ liên lạc:…………
b) Số điện thoại/Fax: …………………

5. Chủ dự án:

a) Địa chỉ liên lạc:………...

b) Số điện thoại/Fax: …………………

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:

7. Địa điểm thực hiện dự án:

II. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương.

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án.

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ dự án).

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng nguồn ODA.

III. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ; điều kiện cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam.

IV. Mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu tổng thể

2. Mục tiêu cụ thể

3. Mục tiêu dài hạn

4. Mục tiêu ngắn hạn

V. Mô tả dự án

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá khả năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế.

VI. Đối tượng thụ hưởng

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án.

VII. Kế hoạch thực hiện, giám sát và đánh giá dự án

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có).

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên.

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án.

VIII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.

IX. Tổng vốn dự án

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm:

1. Vốn ODA (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ);

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có).

X. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án

Nêu rõ hình thức áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật (cấp phát từ ngân sách nhà nước, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần và cấp phát một phần từ ngân sách nhà nước). Đối với các dự án cho vay lại, phải có giải trình khả năng tài chính và phương án trả nợ.

1. Đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

- Vốn ODA: ……….....nguyên tệ, tương đương ……………… đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

- Vốn vay ưu đãi …………….. nguyên tệ, tương đương ………….. đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

Trong đó:

- Ngân sách cấp phát xây dựng cơ bản:
……………….. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp: ………………. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Cho vay lại: ………………………………………….. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

2. Đối với vốn đối ứng

Vốn đối ứng: ……………….. đồng Việt Nam.

Trong đó:

- Hiện vật: tương đương ……………… đồng Việt Nam.

- Tiền mặt: …………….. đồng Việt Nam.

- Vốn ngân sách trung ương cấp phát .................. đồng Việt Nam (...%) tổng vốn đối ứng.

- Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): …………………….. đồng Việt Nam (...%) tổng vốn đối ứng.

XI. Các hoạt động thực hiện trước

Trên cơ sở các hoạt động thực hiện trước tại Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ, trình bày cụ thể các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này./.

20. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

a) Trình tự thực hiện: 

+ Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).

b) Cách thức thực hiện: 

Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện dự án của chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện chương trình;

- Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ.

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện, dự án.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó, có ít nhất 01 bộ gốc)

d) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian thẩm định:

+ Đối với dự án, chương trình quan trọng quốc gia: không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm A: không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm B: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án Nhóm C và các chương trình, dự án khác: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

g) Kết quả  thực hiện TTHC: quyết định                      

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục IIIc Văn kiện chương trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có. Được quy định tại Điều 24 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

+ Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

+ Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
+ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 
* Ghi chú: Thủ tục này là thủ tục sửa đổi, bổ sung cho thủ tục có mã số T-BTN-057287-TT đã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sửa đổi về tên thủ tục, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, tên mẫu đơn - mẫu tờ khai, yêu cầu - điều kiện thực hiện, căn cứ pháp lý (Phần in nghiêng và gạch chân là phần bổ sung thêm hoặc có sự thay đổi).
Phụ lục IIIc

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ)

I. Thông tin cơ bản về chương trình

1. Tên chương trình:

2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:

3. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:…………. 

b) Số điện thoại/Fax: …………………

4. Đơn vị đề xuất chương trình:

a) Địa chỉ liên lạc:…………

b) Số điện thoại/Fax: …………………

5. Chủ dự án:

a) Địa chỉ liên lạc:…………
b) Số điện thoại/Fax: …………………

6. Thời gian dự kiến thực hiện chương trình:

7. Địa điểm thực hiện chương trình:

II. Bối cảnh và sự cần thiết của chương trình

1. Sự phù hợp và các đóng góp của chương trình vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương.

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình.

3. Sự cần thiết của chương trình, trong đó nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ chương trình.

III. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

Nêu rõ tính phù hợp của chương trình với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ, các nhà đồng tài trợ dự kiến; điều kiện cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi (bao gồm khung chính sách, nếu có) và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam:

1. Tính phù hợp của đề xuất hỗ trợ ODA với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc ngành, lĩnh vực được tài trợ.

3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.

IV. Mục tiêu của chương trình

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của chương trình, các hợp phần của các dự án thành phần (nếu có).

V. Đối tượng thụ hưởng

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình.

VI. Kế hoạch thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có).

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình cho năm đầu tiên.

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá chương trình.

VII. Các kết quả chủ yếu của chương trình

VIII. Tổ chức quản lý thực hiện chương trình

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý chương trình; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện chương trình của chủ dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.

IX. Tổng vốn chương trình

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm:

1. Vốn ODA (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ);

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có).

X. Cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình

Nêu rõ hình thức áp dụng cơ chế tài chính trong nước (cấp phát từ ngân sách nhà nước, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần và cấp phát một phần từ ngân sách nhà nước). Đối với các chương trình cho vay lại, phải có giải trình khả năng và phương án trả nợ.

1. Đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

Vốn ODA: ……………. nguyên tệ, tương đương ………….. đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

Vốn vay ưu đãi ……………. nguyên tệ, tương đương ……………. đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

Trong đó:

- Ngân sách cấp phát xây dựng cơ bản:
……………. %  tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp: ……………….. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

- Cho vay lại: …………………….. % tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

2. Đối với vốn đối ứng

Vốn đối ứng: ……………… đồng Việt Nam.

Trong đó:

- Hiện vật: tương đương ……………. đồng Việt Nam.

- Tiền mặt: …………….. đồng Việt Nam.

- Vốn ngân sách trung ương cấp phát ……………… đồng Việt Nam (....
%) tổng vốn đối ứng.

- Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): …………….. đồng Việt Nam (....
%) tổng vốn đối ứng.

XI. Các hoạt động thực hiện trước

Trên cơ sở các hoạt động thực hiện trước tại Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ, trình bày cụ thể các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.
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8317. Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006


8818. Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006.
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